
 

 

  

BÁO CÁO 

Thực hiện côn văn số 80/ UBND –KTHT ngày 12/01/2024 

Về việc báo cáo tình hình quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh rượu  
 
 

Kính gửi: - UBND huyện Lộc Hà; 

           - Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lộc Hà. 

 

I. Tình hình quản lý sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn trong năm 

2023; 

Trên địa bàn xã Hồng Lộc chỉ có sản xuất rượu thủ công, và có một cơ sở 

đã được cấp phép và sản xuất rượu Sim cho sản phẩm Ocop hiện tại đã có giấy 

phép sản xuất rượu. Các hộ gia đình sản xuất chủ yếu là để sử dụng trong gia 

đình và bán lẽ trên địa bàn xã Hồng Lộc.  

UBND xã đã tuyên truyền đến các hộ chấp hành các quy định của pháp 

luật. 

II. Thông tin về sản xuất, kinh doanh rượu năm 2023 trên địa bàn 

1. Tình hình sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy phép sản 

xuất rượu để chế biến lại  
 

 

STT Tên thương nhân 
Địa chỉ trụ sở 

chính 

Điện 

thoại 

Giấy 

phép 

sản 

xuất số 

Ngày 

cấp 

Chủng loại 

rượu 

Sản lượng 

sản xuất 

(lít) 

Sản lượng 

tiêu thụ 

(lít) 

I. Năm 2019        

1 Nguyễn Thị Thu Quan Nam    Rượu trắng 100   

2 Nguyễn Thị Hạnh Quan Nam    Rượu trắng 150  

3 Nguyễn Thị Tâm Quan Nam    Rượu trắng 150  

4 Hoàng Thị Lan Quan Nam    Rượu trắng 100  

5 Mai Thị Lệ Quan Nam    Rượu trắng 130  

6 Nguyễn Thị Hiền Quan Nam    Rượu trắng 140  

7 Lê Thị Xuân Quan Nam    Rượu trắng 160  

8 Mai Thị Nguyệt Quan Nam    Rượu trắng 120  
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9 Trần Thị Văn Quan Nam    Rượu trắng 100  

10 Hồ Thị Thuận Quan Nam    Rượu trắng 100  

11 Lê Thị Xoan Quan Nam    Rượu trắng 140  

12 Đồng Thị Tý Quan Nam    Rượu trắng 120  

13 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 160  

14 Phạm Thị Bằng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

15 Nguyễn Thị Tịnh Thượng Phú    Rượu trắng 100  

16 Phạm Thị Thu Thượng Phú    Rượu trắng 200  

17 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

18 Phạm Thị Thương Thượng Phú    Rượu trắng 120  

19 Nguyễn Thị Hà Trang Thượng Phú    Rượu trắng 100  

20 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

21 Phạm Thị Tăng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

22 Diệp Thị Thăng Thượng Phú    Rượu trắng 150  

23 Hà Thị Dung Thượng Phú    Rượu trắng 240  

24 Diệp Thị Bình Thượng Phú    Rượu trắng 200  

25 Lê Thị Anh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

26 Trần Thị Lan Thượng Phú    Rượu trắng 130  

27 Nguyễn Thị Thảo Thượng Phú    Rượu trắng 160  

28 Bùi Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 120  

29 Đặng Thị Phương Thượng Phú    Rượu trắng 140  

30 Hồ Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

31 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

32 Phan Thị Thu Trường An    Rượu trắng 170  

33 Trần Thị Huê Trường An    Rượu trắng 200  

34 Nguyễn Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 100  

35 Trần Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 120  

36 Bùi Thị Nga Trường An    Rượu trắng 140  

37 Hồ Thị Thu Trường An    Rượu trắng 140  

38 Phan Thị Dần Trường An    Rượu trắng 100  

39 Hồ Thị Nga Trường An    Rượu trắng 150  

40 Bùi Thị Thanh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

41 Trần Thị Nhân Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

42 Mai Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 170  

43 Nguyễn Thị Thu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  



 

 

44 Lê Thị Toàn Đông Thịnh    Rượu trắng 160  

45 Nguyễn Thị Vĩnh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

46 Lê Thị Ly  Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

47 Dương Thị Hà Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

48 Hà Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

49 Bùi Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 100  

50 Bùi Thị Liên Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

51 Bùi Thị Phúc Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

52 Hồ Thị Xuân Đông Thịnh    Rượu trắng 130  

53 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 120  

54 Trịnh Thị Liễu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

55 Cù Huy Nguyên Trung Sơn    Rượu trắng 300  

56 Cù Huy Khoa Trung Sơn    Rượu trắng 320  

57 Cù Huy Tầu Trung Sơn    Rượu trắng 300  

58 Cù Huy Tiến Trung Sơn    Rượu trắng 350  

59 Mai Thị Tuyết Trung Sơn    Rượu trắng 150  

60 Cù Thị Hương Trung Sơn    Rượu trắng 120  

61 Nguyễn Thị Việt Yến Giang    Rượu trắng 200  

62 Hồ Thị Lý Yến Giang    Rượu trắng 190  

63 Trần Thị Xanh Yến Giang    Rượu trắng 170  

64 Phan Thị Dung Yến Giang    Rượu trắng 130  

65 Trần Thị Nga Yến Giang    Rượu trắng 190  

66 Phan Thị Hiền Yến Giang    Rượu trắng 130  

67 Nguyễn Thị Thanh Đại Lự    Rượu trắng 200  

68 Phan Thị Soa Đại Lự    Rượu trắng 150  

69 Hồ Thị Huệ Đại Lự    Rượu trắng 180  

70 Trần Thị Đào Đại Lự    Rượu trắng 150  

         

II. Năm 2020        

1 Nguyễn Thị Thu Quan Nam    Rượu trắng 100   

2 Nguyễn Thị Hạnh Quan Nam    Rượu trắng 150  

3 Nguyễn Thị Tâm Quan Nam    Rượu trắng 150  

4 Hoàng Thị Lan Quan Nam    Rượu trắng 100  

5 Bùi Thị Thanh Quan Nam    Rượu trắng 200  

6 Nguyễn Thị Vân Quan Nam    Rượu trắng 150  



 

 

7 Mai Thị Huê Quan Nam    Rượu trắng 100   

8 Hồ Thị Thuận Quan Nam    Rượu trắng 100  

9 Lê Thị Xoan Quan Nam    Rượu trắng 140  

10 Đồng Thị Tý Quan Nam    Rượu trắng 120  

11 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 160  

12 Phạm Thị Bằng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

13 Nguyễn Thị Tịnh Thượng Phú    Rượu trắng 100  

14 Trần Thị Hòa Thượng Phú    Rượu trắng 100  

15 Trần Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

16 Dương Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 140  

17 Phạm Thị Thu Thượng Phú    Rượu trắng 200  

18 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

19 Phạm Thị Thương Thượng Phú    Rượu trắng 120  

20 Nguyễn Thị Hà Trang Thượng Phú    Rượu trắng 100  

21 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

22 Phạm Thị Tăng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

23 Phạm Thị Hịu Thượng Phú    Rượu trắng 130  

24 Nguyễn Thị Thảo Thượng Phú    Rượu trắng 160  

25 Bùi Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 120  

26 Đặng Thị Phương Thượng Phú    Rượu trắng 140  

27 Hồ Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

28 Phan Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 150  

29 Bùi Thị Chính Thượng Phú    Rượu trắng 160  

30 Trần Thị Xuân Thượng Phú    Rượu trắng 200  

31 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

32 Phan Thị Thu Trường An    Rượu trắng 170  

33 Trần Thị Huê Trường An    Rượu trắng 200  

34 Phạm Thị Bình Trường An    Rượu trắng 140  

35 Phạm Thị Hoa Trường An    Rượu trắng 150  

36 Nguyễn Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 100  

37 Trần Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 120  

38 Bùi Thị Nga Trường An    Rượu trắng 140  

39 Hồ Thị Thu Trường An    Rượu trắng 140  

40 Phan Thị Dần Trường An    Rượu trắng 100  

41 Hồ Thị Nga Trường An    Rượu trắng 150  



 

 

42 Bùi Thị Thanh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

43 Trần Thị Nhân Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

44 Mai Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 170  

45 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 190  

46 Mai Thị Xuân Đông Thịnh    Rượu trắng 160  

47 Lê Thị Thảo Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

48 Lê Thị Ly  Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

49 Dương Thị Hà Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

50 Hà Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

51 Bùi Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 100  

52 Bùi Thị Liên Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

53 Bùi Thị Phúc Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

54 Lê Thị Dụng Đông Thịnh    Rượu trắng 100  

55 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 120  

56 Trịnh Thị Liễu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

57 Cù Huy Nguyên Trung Sơn    Rượu trắng 300  

58 Cù Huy Khoa Trung Sơn    Rượu trắng 320  

59 Cù Huy Tầu Trung Sơn    Rượu trắng 300  

60 Cù Huy Tiến Trung Sơn    Rượu trắng 350  

61 Mai Thị Tuyết Trung Sơn    Rượu trắng 150  

62 Cù Thị Hương Trung Sơn    Rượu trắng 120  

63 Hồ Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

64 Bùi Thị Giáo Trung Sơn    Rượu trắng 100  

65 Dương Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

66 Nguyễn Thị Việt Yến Giang    Rượu trắng 200  

67 Nguyễn Thị Thanh Đại Lự    Rượu trắng 200  

68 Phan Thị Soa Đại Lự    Rượu trắng 150  

69 Hồ Thị Huệ Đại Lự    Rượu trắng 180  

70 Nguyễn Thị Nguyệt Đại Lự    Rượu trắng 160  

71 Nguyễn Thị Thủy Đại Lự    Rượu trắng 200  

72 Nguyễn Thị Năm Đại Lự    Rượu trắng 130  

73 Nguyễn Thị Chính Đại Lự    Rượu trắng 150  

74 Phan Thị Minh Đại Lự    Rượu trắng 100  

75 Đặng Thị Nga Đại Lự    Rượu trắng 100  

76 Nguyễn Thị Thanh Đại Lự    Rượu trắng 140  



 

 

III. Năm 2021        

1 Nguyễn Thị Vân Quan Nam    Rượu trắng 150  

2 Mai Thị Huê Quan Nam    Rượu trắng 100   

3 Mai Thị Lệ Quan Nam    Rượu trắng 130  

4 Nguyễn Thị Hiền Quan Nam    Rượu trắng 140  

5 Lê Thị Xuân Quan Nam    Rượu trắng 160  

6 Mai Thị Nguyệt Quan Nam    Rượu trắng 120  

7 Trần Thị Văn Quan Nam    Rượu trắng 100  

8 Phan Thị Thanh Quan Nam    Rượu trắng 70  

9 Mai Thị Duyên Quan Nam    Rượu trắng 150  

10 Hồ Thị Tịnh Quan Nam    Rượu trắng 90  

11 Hồ Thị Thuận Quan Nam    Rượu trắng 100  

12 Lê Thị Xoan Quan Nam    Rượu trắng 140  

13 Đồng Thị Tý Quan Nam    Rượu trắng 120  

14 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 160  

15 Phạm Thị Bằng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

16 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

17 Phạm Thị Thương Thượng Phú    Rượu trắng 120  

18 Nguyễn Thị Hà Trang Thượng Phú    Rượu trắng 100  

19 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

20 Phạm Thị Tăng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

21 Phạm Thị Hịu Thượng Phú    Rượu trắng 130  

22 Hồ Thị Tú Thượng Phú    Rượu trắng 120  

23 Mai Thị Thơi Thượng Phú    Rượu trắng 150  

24 Diệp Thị Thăng Thượng Phú    Rượu trắng 150  

25 Hà Thị Dung Thượng Phú    Rượu trắng 240  

26 Diệp Thị Bình Thượng Phú    Rượu trắng 200  

27 Lê Thị Anh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

28 Trần Thị Lan Thượng Phú    Rượu trắng 130  

29 Nguyễn Thị Thảo Thượng Phú    Rượu trắng 160  

30 Bùi Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 120  

31 Đặng Thị Phương Thượng Phú    Rượu trắng 140  

32 Hồ Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

33 Phan Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 150  

34 Bùi Thị Chính Thượng Phú    Rượu trắng 160  



 

 

35 Trần Thị Xuân Thượng Phú    Rượu trắng 200  

36 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

37 Phan Thị Thu Trường An    Rượu trắng 170  

38 Hồ Thị Lợi Trường An    Rượu trắng 160  

39 Phạm Thị Hiền Trường An    Rượu trắng 130  

40 Phạm Thị Hoa Trường An    Rượu trắng 150  

41 Nguyễn Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 100  

42 Trần Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 120  

43 Bùi Thị Nga Trường An    Rượu trắng 140  

44 Hồ Thị Thu Trường An    Rượu trắng 140  

45 Phan Thị Dần Trường An    Rượu trắng 100  

46 Hồ Thị Nga Trường An    Rượu trắng 150  

47 Bùi Thị Thanh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

48 Trần Thị Nhân Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

49 Mai Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 170  

50 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 190  

51 Trần Thị Linh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

52 Nguyễn Thị Thu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

53 Lê Thị Toàn Đông Thịnh    Rượu trắng 160  

54 Nguyễn Thị Vĩnh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

55 Lê Thị Ly  Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

56 Dương Thị Hà Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

57 Hà Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

58 Bùi Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 100  

59 Bùi Thị Liên Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

60 Bùi Thị Phúc Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

61 Nguyễn Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 140  

62 Lê Thị Dụng Đông Thịnh    Rượu trắng 100  

63 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 120  

64 Trịnh Thị Liễu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

65 Cù Huy Nguyên Trung Sơn    Rượu trắng 300  

66 Cù Huy Khoa Trung Sơn    Rượu trắng 320  

67 Cù Huy Tầu Trung Sơn    Rượu trắng 300  

68 Cù Huy Tiến Trung Sơn    Rượu trắng 350  

69 Nguyễn Thị Huân Trung Sơn    Rượu trắng 100  



 

 

70 Mai Thị Thuận Trung Sơn    Rượu trắng 200  

71 Hồ Thị Hiền Trung Sơn    Rượu trắng 180  

72 Bùi Thị Hoàn Trung Sơn    Rượu trắng 200  

73 Trần Thị Xanh Yến Giang    Rượu trắng 170  

74 Phan Thị Dung Yến Giang    Rượu trắng 130  

75 Trần Thị Nga Yến Giang    Rượu trắng 190  

76 Phan Thị Hiền Yến Giang    Rượu trắng 130  

77 Nguyễn Thị Thanh Đại Lự    Rượu trắng 200  

78 Trần Thị Đào Đại Lự    Rượu trắng 150  

79 Nguyễn Thị Nga Đại Lự    Rượu trắng 140  

80 Phan Thị Bình Đại Lự    Rượu trắng 130  

81 Nguyễn Thị Nguyệt Đại Lự    Rượu trắng 180  

82 Nguyễn Thị Thủy Đại Lự    Rượu trắng 200  

IV. Năm 2022        

1 Nguyễn Thị Thu Quan Nam    Rượu trắng 100   

2 Nguyễn Thị Hạnh Quan Nam    Rượu trắng 150  

3 Nguyễn Thị Vân Quan Nam    Rượu trắng 150  

4 Mai Thị Huê Quan Nam    Rượu trắng 100   

5 Mai Thị Lệ Quan Nam    Rượu trắng 130  

6 Nguyễn Thị Hiền Quan Nam    Rượu trắng 140  

7 Lê Thị Xuân Quan Nam    Rượu trắng 160  

8 Mai Thị Duyên Quan Nam    Rượu trắng 150  

9 Hồ Thị Tịnh Quan Nam    Rượu trắng 90  

10 Hồ Thị Thuận Quan Nam    Rượu trắng 100  

11 Lê Thị Xoan Quan Nam    Rượu trắng 140  

12 Đồng Thị Tý Quan Nam    Rượu trắng 120  

13 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 160  

14 Phạm Thị Bằng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

15 Nguyễn Thị Tịnh Thượng Phú    Rượu trắng 100  

16 Trần Thị Hòa Thượng Phú    Rượu trắng 100  

17 Trần Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

18 Dương Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 140  

19 Phạm Thị Hịu Thượng Phú    Rượu trắng 130  

20 Hồ Thị Tú Thượng Phú    Rượu trắng 120  

21 Mai Thị Thơi Thượng Phú    Rượu trắng 150  



 

 

22 Diệp Thị Thăng Thượng Phú    Rượu trắng 150  

23 Hà Thị Dung Thượng Phú    Rượu trắng 240  

24 Diệp Thị Bình Thượng Phú    Rượu trắng 200  

25 Lê Thị Anh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

26 Trần Thị Lan Thượng Phú    Rượu trắng 130  

27 Nguyễn Thị Thảo Thượng Phú    Rượu trắng 160  

28 Bùi Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 120  

29 Đặng Thị Phương Thượng Phú    Rượu trắng 140  

30 Hồ Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

31 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

32 Phan Thị Thu Trường An    Rượu trắng 170  

33 Trần Thị Huê Trường An    Rượu trắng 200  

34 Phạm Thị Bình Trường An    Rượu trắng 140  

35 Trần Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 120  

36 Bùi Thị Nga Trường An    Rượu trắng 140  

37 Hồ Thị Thu Trường An    Rượu trắng 140  

38 Phan Thị Dần Trường An    Rượu trắng 100  

39 Hồ Thị Nga Trường An    Rượu trắng 150  

40 Bùi Thị Thanh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

41 Trần Thị Nhân Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

42 Mai Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 170  

43 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 190  

44 Mai Thị Xuân Đông Thịnh    Rượu trắng 160  

45 Lê Thị Thảo Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

46 Hồ Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

47 Bùi Thị Hòe Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

48 Mai Thị Phượng Đông Thịnh    Rượu trắng 110  

49 Phan Thị Tuấn Đông Thịnh    Rượu trắng 140  

50 Trần Thị Linh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

51 Nguyễn Thị Thu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

52 Bùi Thị Liên Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

53 Bùi Thị Phúc Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

54 Hồ Thị Xuân Đông Thịnh    Rượu trắng 130  

55 Mai Thị Long Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

56 Nguyễn Thị Tuấn Đông Thịnh    Rượu trắng 200  



 

 

57 Trần Thị Linh Đông Thịnh    Rượu trắng 130  

58 Nguyễn Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 140  

59 Lê Thị Dụng Đông Thịnh    Rượu trắng 100  

60 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 120  

61 Trịnh Thị Liễu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

62 Cù Huy Nguyên Trung Sơn    Rượu trắng 300  

63 Cù Huy Khoa Trung Sơn    Rượu trắng 320  

64 Cù Huy Tầu Trung Sơn    Rượu trắng 300  

65 Cù Huy Tiến Trung Sơn    Rượu trắng 350  

66 Mai Thị Tuyết Trung Sơn    Rượu trắng 150  

67 Cù Thị Hương Trung Sơn    Rượu trắng 120  

68 Hồ Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

69 Bùi Thị Giáo Trung Sơn    Rượu trắng 100  

70 Dương Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

71 Nguyễn Thị Việt Yến Giang    Rượu trắng 200  

72 Hồ Thị Lý Yến Giang    Rượu trắng 190  

73 Trần Thị Xanh Yến Giang    Rượu trắng 170  

74 Phan Thị Dung Yến Giang    Rượu trắng 130  

75 Trần Thị Nga Yến Giang    Rượu trắng 190  

76 Phan Thị Hiền Yến Giang    Rượu trắng 130  

77 Nguyễn Thị Thanh Đại Lự    Rượu trắng 200  

78 Phan Thị Soa Đại Lự    Rượu trắng 150  

79 Hồ Thị Huệ Đại Lự    Rượu trắng 180  

80 Trần Thị Đào Đại Lự    Rượu trắng 150  

81 Nguyễn Thị Nga Đại Lự    Rượu trắng 140  

82 Phan Thị Bình Đại Lự    Rượu trắng 130  

83 Nguyễn Thị Nguyệt Đại Lự    Rượu trắng 180  

84 Nguyễn Thị Thủy Đại Lự    Rượu trắng 200  

V. Năm 2023        

1 Nguyễn Thị Thu Quan Nam    Rượu trắng 100   

2 Nguyễn Thị Hạnh Quan Nam    Rượu trắng 150  

3 Nguyễn Thị Tâm Quan Nam    Rượu trắng 150  

4 Hoàng Thị Lan Quan Nam    Rượu trắng 100  

5 Bùi Thị Thanh Quan Nam    Rượu trắng 200  

6 Nguyễn Thị Vân Quan Nam    Rượu trắng 150  



 

 

7 Mai Thị Huê Quan Nam    Rượu trắng 100   

8 Mai Thị Lệ Quan Nam    Rượu trắng 130  

9 Nguyễn Thị Hiền Quan Nam    Rượu trắng 140  

10 Lê Thị Xuân Quan Nam    Rượu trắng 160  

11 Mai Thị Nguyệt Quan Nam    Rượu trắng 120  

12 Trần Thị Văn Quan Nam    Rượu trắng 100  

13 Hồ Thị Thuận Quan Nam    Rượu trắng 100  

14 Lê Thị Xoan Quan Nam    Rượu trắng 140  

15 Đồng Thị Tý Quan Nam    Rượu trắng 120  

16 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 160  

17 Phạm Thị Bằng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

18 Nguyễn Thị Tịnh Thượng Phú    Rượu trắng 100  

19 Trần Thị Hòa Thượng Phú    Rượu trắng 100  

20 Trần Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

21 Dương Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 140  

22 Phạm Thị Thương Thượng Phú    Rượu trắng 120  

23 Nguyễn Thị Hà Trang Thượng Phú    Rượu trắng 100  

24 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

25 Phạm Thị Tăng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

26 Phạm Thị Hịu Thượng Phú    Rượu trắng 130  

27 Hồ Thị Tú Thượng Phú    Rượu trắng 120  

28 Mai Thị Thơi Thượng Phú    Rượu trắng 150  

29 Diệp Thị Thăng Thượng Phú    Rượu trắng 150  

30 Hà Thị Dung Thượng Phú    Rượu trắng 240  

31 Diệp Thị Bình Thượng Phú    Rượu trắng 200  

32 Lê Thị Anh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

33 Trần Thị Lan Thượng Phú    Rượu trắng 130  

34 Nguyễn Thị Thảo Thượng Phú    Rượu trắng 160  

35 Bùi Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 120  

36 Đặng Thị Phương Thượng Phú    Rượu trắng 140  

37 Hồ Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

38 Phan Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 150  

39 Bùi Thị Chính Thượng Phú    Rượu trắng 160  

40 Phan Thị Thu Trường An    Rượu trắng 170  

41 Trần Thị Huê Trường An    Rượu trắng 200  



 

 

42 Phạm Thị Bình Trường An    Rượu trắng 140  

43 Bùi Thị Hà Trường An    Rượu trắng 150  

44 Hồ Thị Lợi Trường An    Rượu trắng 160  

45 Nguyễn Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 100  

46 Trần Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 120  

47 Bùi Thị Nga Trường An    Rượu trắng 140  

48 Hồ Thị Thu Trường An    Rượu trắng 140  

49 Phan Thị Dần Trường An    Rượu trắng 100  

50 Hồ Thị Nga Trường An    Rượu trắng 150  

51 Bùi Thị Thanh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

52 Trần Thị Nhân Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

53 Mai Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 170  

54 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 190  

55 Mai Thị Xuân Đông Thịnh    Rượu trắng 160  

56 Mai Thị Phượng Đông Thịnh    Rượu trắng 110  

57 Phan Thị Tuấn Đông Thịnh    Rượu trắng 140  

58 Trần Thị Linh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

59 Nguyễn Thị Thu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

60 Lê Thị Toàn Đông Thịnh    Rượu trắng 160  

61 Nguyễn Thị Vĩnh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

62 Lê Thị Ly  Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

63 Dương Thị Hà Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

64 Hà Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

65 Bùi Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 100  

66 Bùi Thị Liên Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

67 Bùi Thị Phúc Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

68 Hồ Thị Xuân Đông Thịnh    Rượu trắng 130  

69 Mai Thị Long Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

70 Nguyễn Thị Tuấn Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

71 Trần Thị Linh Đông Thịnh    Rượu trắng 130  

72 Nguyễn Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 140  

73 Lê Thị Dụng Đông Thịnh    Rượu trắng 100  

74 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 120  

75 Trịnh Thị Liễu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

76 Cù Huy Tầu Trung Sơn    Rượu trắng 300  



 

 

77 Cù Huy Tiến Trung Sơn    Rượu trắng 350  

78 Mai Thị Tuyết Trung Sơn    Rượu trắng 150  

79 Cù Thị Hương Trung Sơn    Rượu trắng 120  

80 Hồ Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

81 Bùi Thị Giáo Trung Sơn    Rượu trắng 100  

82 Dương Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

83 Nguyễn Thị Huân Trung Sơn    Rượu trắng 100  

84 Mai Thị Thuận Trung Sơn    Rượu trắng 200  

85 Hồ Thị Hiền Trung Sơn    Rượu trắng 180  

86 Bùi Thị Hoàn Trung Sơn    Rượu trắng 200  

87 Mai Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

88 Nguyễn Thị Việt Yến Giang    Rượu trắng 200  

89 Hồ Thị Lý Yến Giang    Rượu trắng 190  

90 Trần Thị Xanh Yến Giang    Rượu trắng 170  

91 Phan Thị Dung Yến Giang    Rượu trắng 130  

92 Trần Thị Nga Yến Giang    Rượu trắng 190  

93 Phan Thị Hiền Yến Giang    Rượu trắng 130  

94 Nguyễn Thị Thanh Đại Lự    Rượu trắng 200  

95 Phan Thị Soa Đại Lự    Rượu trắng 150  

96 Hồ Thị Huệ Đại Lự    Rượu trắng 180  

97 Trần Thị Đào Đại Lự    Rượu trắng 150  

98 Nguyễn Thị Nga Đại Lự    Rượu trắng 140  

99 Phan Thị Bình Đại Lự    Rượu trắng 130  

100 Nguyễn Thị Nguyệt Đại Lự    Rượu trắng 180  

101 Nguyễn Thị Thủy Đại Lự    Rượu trắng 200  

TỔNG CỘNG   

 63.900  

 

2. Tình hình sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

STT Tên thương nhân 
Địa chỉ trụ sở 

chính 

Điện 

thoại 

Giấy 

phép 

sản 

xuất số 

Ngày 

cấp 

Chủng loại 

rượu 

Sản lượng 

sản xuất 

(lít) 

Sản lượng 

tiêu thụ 

(lít) 

I. Năm 2019        

1 Nguyễn Thị Thu Quan Nam    Rượu trắng 100   

2 Nguyễn Thị Hạnh Quan Nam    Rượu trắng 150  

3 Nguyễn Thị Tâm Quan Nam    Rượu trắng 150  



 

 

4 Hoàng Thị Lan Quan Nam    Rượu trắng 100  

5 Mai Thị Lệ Quan Nam    Rượu trắng 130  

6 Nguyễn Thị Hiền Quan Nam    Rượu trắng 140  

7 Lê Thị Xuân Quan Nam    Rượu trắng 160  

8 Mai Thị Nguyệt Quan Nam    Rượu trắng 120  

9 Trần Thị Văn Quan Nam    Rượu trắng 100  

10 Hồ Thị Thuận Quan Nam    Rượu trắng 100  

11 Lê Thị Xoan Quan Nam    Rượu trắng 140  

12 Đồng Thị Tý Quan Nam    Rượu trắng 120  

13 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 160  

14 Phạm Thị Bằng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

15 Nguyễn Thị Tịnh Thượng Phú    Rượu trắng 100  

16 Phạm Thị Thu Thượng Phú    Rượu trắng 200  

17 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

18 Phạm Thị Thương Thượng Phú    Rượu trắng 120  

19 Nguyễn Thị Hà Trang Thượng Phú    Rượu trắng 100  

20 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

21 Phạm Thị Tăng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

22 Diệp Thị Thăng Thượng Phú    Rượu trắng 150  

23 Hà Thị Dung Thượng Phú    Rượu trắng 240  

24 Diệp Thị Bình Thượng Phú    Rượu trắng 200  

25 Lê Thị Anh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

26 Trần Thị Lan Thượng Phú    Rượu trắng 130  

27 Nguyễn Thị Thảo Thượng Phú    Rượu trắng 160  

28 Bùi Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 120  

29 Đặng Thị Phương Thượng Phú    Rượu trắng 140  

30 Hồ Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

31 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

32 Phan Thị Thu Trường An    Rượu trắng 170  

33 Trần Thị Huê Trường An    Rượu trắng 200  

34 Nguyễn Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 100  

35 Trần Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 120  

36 Bùi Thị Nga Trường An    Rượu trắng 140  

37 Hồ Thị Thu Trường An    Rượu trắng 140  

38 Phan Thị Dần Trường An    Rượu trắng 100  



 

 

39 Hồ Thị Nga Trường An    Rượu trắng 150  

40 Bùi Thị Thanh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

41 Trần Thị Nhân Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

42 Mai Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 170  

43 Nguyễn Thị Thu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

44 Lê Thị Toàn Đông Thịnh    Rượu trắng 160  

45 Nguyễn Thị Vĩnh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

46 Lê Thị Ly  Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

47 Dương Thị Hà Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

48 Hà Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

49 Bùi Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 100  

50 Bùi Thị Liên Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

51 Bùi Thị Phúc Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

52 Hồ Thị Xuân Đông Thịnh    Rượu trắng 130  

53 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 120  

54 Trịnh Thị Liễu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

55 Cù Huy Nguyên Trung Sơn    Rượu trắng 300  

56 Cù Huy Khoa Trung Sơn    Rượu trắng 320  

57 Cù Huy Tầu Trung Sơn    Rượu trắng 300  

58 Cù Huy Tiến Trung Sơn    Rượu trắng 350  

59 Mai Thị Tuyết Trung Sơn    Rượu trắng 150  

60 Cù Thị Hương Trung Sơn    Rượu trắng 120  

61 Nguyễn Thị Việt Yến Giang    Rượu trắng 200  

62 Hồ Thị Lý Yến Giang    Rượu trắng 190  

63 Trần Thị Xanh Yến Giang    Rượu trắng 170  

64 Phan Thị Dung Yến Giang    Rượu trắng 130  

65 Trần Thị Nga Yến Giang    Rượu trắng 190  

66 Phan Thị Hiền Yến Giang    Rượu trắng 130  

67 Nguyễn Thị Thanh Đại Lự    Rượu trắng 200  

68 Phan Thị Soa Đại Lự    Rượu trắng 150  

69 Hồ Thị Huệ Đại Lự    Rượu trắng 180  

70 Trần Thị Đào Đại Lự    Rượu trắng 150  

         

71 Nguyễn Thị Hà Đại Lự    Rượu trắng 120  

72 Trần Thị Hạnh Đại Lự    Rượu trắng 100  



 

 

73 Nguyễn Thị Lan Đại Lự    Rượu trắng 130  

74 Trần Thị Đào Đại Lự    Rượu trắng 100  

75 Nguyễn Thị Nga Đại Lự    Rượu trắng 140  

76 Nguyễn Thị Thất Đại Lự    Rượu trắng 150  

77 Nguyễn Thị Tâm Đại Lự    Rượu trắng 130  

78 Trần Thị An Đại Lự    Rượu trắng 120  

79 Hồ Thị Huệ Đại Lự    Rượu trắng 140  

II. Năm 2020        

1 Nguyễn Thị Thu Quan Nam    Rượu trắng 100   

2 Nguyễn Thị Hạnh Quan Nam    Rượu trắng 150  

3 Nguyễn Thị Tâm Quan Nam    Rượu trắng 150  

4 Hoàng Thị Lan Quan Nam    Rượu trắng 100  

5 Bùi Thị Thanh Quan Nam    Rượu trắng 200  

6 Nguyễn Thị Vân Quan Nam    Rượu trắng 150  

7 Mai Thị Huê Quan Nam    Rượu trắng 100   

8 Mai Thị Lệ Quan Nam    Rượu trắng 130  

9 Nguyễn Thị Hiền Quan Nam    Rượu trắng 140  

10 Phan Thị Thanh Quan Nam    Rượu trắng 70  

11 Mai Thị Duyên Quan Nam    Rượu trắng 150  

12 Hồ Thị Tịnh Quan Nam    Rượu trắng 90  

13 Hồ Thị Thuận Quan Nam    Rượu trắng 100  

14 Lê Thị Xoan Quan Nam    Rượu trắng 140  

15 Đồng Thị Tý Quan Nam    Rượu trắng 120  

16 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 160  

17 Phạm Thị Bằng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

18 Nguyễn Thị Tịnh Thượng Phú    Rượu trắng 100  

19 Trần Thị Hòa Thượng Phú    Rượu trắng 100  

20 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

21 Phạm Thị Thương Thượng Phú    Rượu trắng 120  

22 Nguyễn Thị Hà Trang Thượng Phú    Rượu trắng 100  

23 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

24 Phạm Thị Tăng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

25 Phạm Thị Hịu Thượng Phú    Rượu trắng 130  

26 Hồ Thị Tú Thượng Phú    Rượu trắng 120  

27 Mai Thị Thơi Thượng Phú    Rượu trắng 150  



 

 

28 Diệp Thị Thăng Thượng Phú    Rượu trắng 150  

29 Hà Thị Dung Thượng Phú    Rượu trắng 240  

30 Diệp Thị Bình Thượng Phú    Rượu trắng 200  

31 Lê Thị Anh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

32 Trần Thị Lan Thượng Phú    Rượu trắng 130  

33 Nguyễn Thị Thảo Thượng Phú    Rượu trắng 160  

34 Bùi Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 120  

35 Đặng Thị Phương Thượng Phú    Rượu trắng 140  

36 Hồ Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

37 Phan Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 150  

38 Bùi Thị Chính Thượng Phú    Rượu trắng 160  

39 Trần Thị Xuân Thượng Phú    Rượu trắng 200  

40 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

41 Phan Thị Thu Trường An    Rượu trắng 170  

42 Trần Thị Huê Trường An    Rượu trắng 200  

43 Phạm Thị Bình Trường An    Rượu trắng 140  

44 Bùi Thị Hà Trường An    Rượu trắng 150  

45 Hồ Thị Lợi Trường An    Rượu trắng 160  

46 Trần Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 120  

47 Bùi Thị Nga Trường An    Rượu trắng 140  

48 Hồ Thị Thu Trường An    Rượu trắng 140  

49 Phan Thị Dần Trường An    Rượu trắng 100  

50 Hồ Thị Nga Trường An    Rượu trắng 150  

51 Bùi Thị Thanh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

52 Trần Thị Nhân Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

53 Mai Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 170  

54 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 190  

55 Bùi Thị Hòe Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

56 Mai Thị Phượng Đông Thịnh    Rượu trắng 110  

57 Phan Thị Tuấn Đông Thịnh    Rượu trắng 140  

58 Trần Thị Linh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

59 Nguyễn Thị Thu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

60 Lê Thị Toàn Đông Thịnh    Rượu trắng 160  

61 Nguyễn Thị Vĩnh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

62 Lê Thị Ly  Đông Thịnh    Rượu trắng 230  



 

 

63 Dương Thị Hà Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

64 Hà Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

65 Bùi Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 100  

66 Bùi Thị Liên Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

67 Bùi Thị Phúc Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

68 Hồ Thị Xuân Đông Thịnh    Rượu trắng 130  

69 Mai Thị Long Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

70 Nguyễn Thị Tuấn Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

71 Trần Thị Linh Đông Thịnh    Rượu trắng 130  

72 Nguyễn Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 140  

73 Lê Thị Dụng Đông Thịnh    Rượu trắng 100  

74 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 120  

75 Trịnh Thị Liễu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

76 Cù Huy Nguyên Trung Sơn    Rượu trắng 300  

77 Cù Huy Khoa Trung Sơn    Rượu trắng 320  

78 Cù Huy Tầu Trung Sơn    Rượu trắng 300  

79 Cù Huy Tiến Trung Sơn    Rượu trắng 350  

80 Bùi Thị Giáo Trung Sơn    Rượu trắng 100  

81 Dương Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

82 Nguyễn Thị Huân Trung Sơn    Rượu trắng 100  

83 Mai Thị Thuận Trung Sơn    Rượu trắng 200  

84 Hồ Thị Hiền Trung Sơn    Rượu trắng 180  

85 Bùi Thị Hoàn Trung Sơn    Rượu trắng 200  

86 Mai Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

87 Nguyễn Thị Việt Yến Giang    Rượu trắng 200  

88 Hồ Thị Lý Yến Giang    Rượu trắng 190  

89 Trần Thị Xanh Yến Giang    Rượu trắng 170  

90 Phan Thị Dung Yến Giang    Rượu trắng 130  

91 Trần Thị Nga Yến Giang    Rượu trắng 190  

92 Phan Thị Hiền Yến Giang    Rượu trắng 130  

93 Nguyễn Thị Thanh Đại Lự    Rượu trắng 200  

94 Phan Thị Soa Đại Lự    Rượu trắng 150  

95 Hồ Thị Huệ Đại Lự    Rượu trắng 180  

 Năm 2021        

1 Nguyễn Thị Thu Quan Nam    Rượu trắng 100  



 

 

2 Nguyễn Thị Hạnh Quan Nam    Rượu trắng 150  

3 Nguyễn Thị Tâm Quan Nam    Rượu trắng 150  

4 Hoàng Thị Lan Quan Nam    Rượu trắng 100  

5 Bùi Thị Thanh Quan Nam    Rượu trắng 200  

6 Nguyễn Thị Vân Quan Nam    Rượu trắng 150  

7 Mai Thị Huê Quan Nam    Rượu trắng 100  

8 Mai Thị Lệ Quan Nam    Rượu trắng 130  

9 Nguyễn Thị Hiền Quan Nam    Rượu trắng 140  

10 Lê Thị Xuân Quan Nam    Rượu trắng 160  

11 Mai Thị Nguyệt Quan Nam    Rượu trắng 120  

12 Trần Thị Văn Quan Nam    Rượu trắng 100  

13 Phan Thị Thanh Quan Nam    Rượu trắng 70  

14 Mai Thị Duyên Quan Nam    Rượu trắng 150  

15 Hồ Thị Tịnh Quan Nam    Rượu trắng 90  

16 Hồ Thị Thuận Quan Nam    Rượu trắng 100  

17 Lê Thị Xoan Quan Nam    Rượu trắng 140  

18 Đồng Thị Tý Quan Nam    Rượu trắng 120  

19 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 160  

20 Phạm Thị Bằng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

21 Nguyễn Thị Tịnh Thượng Phú    Rượu trắng 100  

22 Trần Thị Hòa Thượng Phú    Rượu trắng 100  

23 Trần Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

24 Dương Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 140  

25 Phạm Thị Thu Thượng Phú    Rượu trắng 200  

26 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

27 Phạm Thị Thương Thượng Phú    Rượu trắng 120  

28 Nguyễn Thị Hà Trang Thượng Phú    Rượu trắng 100  

29 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

30 Phạm Thị Tăng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

31 Phạm Thị Hịu Thượng Phú    Rượu trắng 130  

32 Hồ Thị Tú Thượng Phú    Rượu trắng 120  

33 Mai Thị Thơi Thượng Phú    Rượu trắng 150  

34 Diệp Thị Thăng Thượng Phú    Rượu trắng 150  

35 Hà Thị Dung Thượng Phú    Rượu trắng 240  

36 Diệp Thị Bình Thượng Phú    Rượu trắng 200  



 

 

37 Lê Thị Anh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

38 Trần Thị Lan Thượng Phú    Rượu trắng 130  

39 Nguyễn Thị Thảo Thượng Phú    Rượu trắng 160  

40 Bùi Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 120  

41 Đặng Thị Phương Thượng Phú    Rượu trắng 140  

42 Hồ Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

43 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

44 Phan Thị Thu Trường An    Rượu trắng 170  

45 Trần Thị Huê Trường An    Rượu trắng 200  

46 Phạm Thị Bình Trường An    Rượu trắng 140  

47 Bùi Thị Hà Trường An    Rượu trắng 150  

48 Hồ Thị Lợi Trường An    Rượu trắng 160  

49 Phạm Thị Hiền Trường An    Rượu trắng 130  

50 Phạm Thị Hoa Trường An    Rượu trắng 150  

51 Nguyễn Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 100  

52 Trần Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 120  

53 Bùi Thị Nga Trường An    Rượu trắng 140  

54 Hồ Thị Thu Trường An    Rượu trắng 140  

55 Phan Thị Dần Trường An    Rượu trắng 100  

56 Hồ Thị Nga Trường An    Rượu trắng 150  

57 Bùi Thị Thanh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

58 Trần Thị Nhân Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

59 Mai Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 170  

60 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 190  

61 Mai Thị Xuân Đông Thịnh    Rượu trắng 160  

62 Lê Thị Thảo Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

63 Hồ Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

64 Bùi Thị Hòe Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

65 Mai Thị Phượng Đông Thịnh    Rượu trắng 110  

66 Phan Thị Tuấn Đông Thịnh    Rượu trắng 140  

67 Trần Thị Linh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

68 Nguyễn Thị Thu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

69 Lê Thị Toàn Đông Thịnh    Rượu trắng 160  

70 Nguyễn Thị Vĩnh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

71 Lê Thị Ly  Đông Thịnh    Rượu trắng 230  



 

 

72 Dương Thị Hà Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

73 Bùi Thị Phúc Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

74 Hồ Thị Xuân Đông Thịnh    Rượu trắng 130  

75 Mai Thị Long Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

76 Nguyễn Thị Tuấn Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

77 Trần Thị Linh Đông Thịnh    Rượu trắng 130  

78 Nguyễn Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 140  

79 Lê Thị Dụng Đông Thịnh    Rượu trắng 100  

80 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 120  

81 Trịnh Thị Liễu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

82 Cù Huy Nguyên Trung Sơn    Rượu trắng 300  

83 Cù Huy Khoa Trung Sơn    Rượu trắng 320  

84 Cù Huy Tầu Trung Sơn    Rượu trắng 300  

85 Cù Huy Tiến Trung Sơn    Rượu trắng 350  

86 Mai Thị Tuyết Trung Sơn    Rượu trắng 150  

87 Cù Thị Hương Trung Sơn    Rượu trắng 120  

88 Hồ Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

89 Bùi Thị Giáo Trung Sơn    Rượu trắng 100  

90 Hồ Thị Hiền Trung Sơn    Rượu trắng 180  

91 Bùi Thị Hoàn Trung Sơn    Rượu trắng 200  

92 Mai Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

93 Nguyễn Thị Việt Yến Giang    Rượu trắng 200  

94 Hồ Thị Lý Yến Giang    Rượu trắng 190  

95 Trần Thị Xanh Yến Giang    Rượu trắng 170  

96 Phan Thị Dung Yến Giang    Rượu trắng 130  

97 Trần Thị Nga Yến Giang    Rượu trắng 190  

98 Phan Thị Hiền Yến Giang    Rượu trắng 130  

99 Nguyễn Thị Thanh Đại Lự    Rượu trắng 200  

100 Phan Thị Soa Đại Lự    Rượu trắng 150  

101 Hồ Thị Huệ Đại Lự    Rượu trắng 180  

102 Trần Thị Đào Đại Lự    Rượu trắng 150  

 Năm 2022        

1 Nguyễn Thị Thu Quan Nam    Rượu trắng 100  

2 Nguyễn Thị Hạnh Quan Nam    Rượu trắng 150  

3 Nguyễn Thị Tâm Quan Nam    Rượu trắng 150  



 

 

4 Hoàng Thị Lan Quan Nam    Rượu trắng 100  

5 Bùi Thị Thanh Quan Nam    Rượu trắng 200  

6 Nguyễn Thị Vân Quan Nam    Rượu trắng 150  

7 Mai Thị Huê Quan Nam    Rượu trắng 100  

8 Mai Thị Lệ Quan Nam    Rượu trắng 130  

9 Nguyễn Thị Hiền Quan Nam    Rượu trắng 140  

10 Lê Thị Xuân Quan Nam    Rượu trắng 160  

11 Mai Thị Nguyệt Quan Nam    Rượu trắng 120  

12 Trần Thị Văn Quan Nam    Rượu trắng 100  

13 Phan Thị Thanh Quan Nam    Rượu trắng 70  

14 Mai Thị Duyên Quan Nam    Rượu trắng 150  

15 Hồ Thị Tịnh Quan Nam    Rượu trắng 90  

16 Hồ Thị Thuận Quan Nam    Rượu trắng 100  

17 Lê Thị Xoan Quan Nam    Rượu trắng 140  

18 Đồng Thị Tý Quan Nam    Rượu trắng 120  

19 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 160  

20 Phạm Thị Bằng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

21 Nguyễn Thị Tịnh Thượng Phú    Rượu trắng 100  

22 Trần Thị Hòa Thượng Phú    Rượu trắng 100  

23 Trần Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

24 Dương Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 140  

25 Phạm Thị Thu Thượng Phú    Rượu trắng 200  

26 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

27 Phạm Thị Thương Thượng Phú    Rượu trắng 120  

28 Nguyễn Thị Hà Trang Thượng Phú    Rượu trắng 100  

29 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

30 Phạm Thị Tăng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

31 Phạm Thị Hịu Thượng Phú    Rượu trắng 130  

32 Hồ Thị Tú Thượng Phú    Rượu trắng 120  

33 Mai Thị Thơi Thượng Phú    Rượu trắng 150  

34 Diệp Thị Thăng Thượng Phú    Rượu trắng 150  

35 Hà Thị Dung Thượng Phú    Rượu trắng 240  

36 Diệp Thị Bình Thượng Phú    Rượu trắng 200  

37 Lê Thị Anh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

38 Trần Thị Lan Thượng Phú    Rượu trắng 130  



 

 

39 Nguyễn Thị Thảo Thượng Phú    Rượu trắng 160  

40 Bùi Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 120  

41 Đặng Thị Phương Thượng Phú    Rượu trắng 140  

42 Hồ Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

43 Phan Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 150  

44 Bùi Thị Chính Thượng Phú    Rượu trắng 160  

45 Trần Thị Xuân Thượng Phú    Rượu trắng 200  

46 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

47 Phan Thị Thu Trường An    Rượu trắng 170  

48 Trần Thị Huê Trường An    Rượu trắng 200  

49 Phạm Thị Bình Trường An    Rượu trắng 140  

50 Bùi Thị Hà Trường An    Rượu trắng 150  

51 Hồ Thị Lợi Trường An    Rượu trắng 160  

52 Phạm Thị Hiền Trường An    Rượu trắng 130  

53 Phạm Thị Hoa Trường An    Rượu trắng 150  

54 Nguyễn Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 100  

55 Trần Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 120  

56 Bùi Thị Nga Trường An    Rượu trắng 140  

57 Hồ Thị Thu Trường An    Rượu trắng 140  

58 Phan Thị Dần Trường An    Rượu trắng 100  

59 Hồ Thị Nga Trường An    Rượu trắng 150  

60 Bùi Thị Thanh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

61 Trần Thị Nhân Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

62 Mai Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 170  

63 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 190  

64 Mai Thị Xuân Đông Thịnh    Rượu trắng 160  

65 Lê Thị Thảo Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

66 Hồ Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

67 Bùi Thị Hòe Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

68 Mai Thị Phượng Đông Thịnh    Rượu trắng 110  

69 Phan Thị Tuấn Đông Thịnh    Rượu trắng 140  

70 Lê Thị Ly  Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

71 Dương Thị Hà Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

72 Hà Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

73 Bùi Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 100  



 

 

74 Bùi Thị Liên Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

75 Bùi Thị Phúc Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

76 Hồ Thị Xuân Đông Thịnh    Rượu trắng 130  

77 Mai Thị Long Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

78 Nguyễn Thị Tuấn Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

79 Trần Thị Linh Đông Thịnh    Rượu trắng 130  

80 Nguyễn Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 140  

81 Lê Thị Dụng Đông Thịnh    Rượu trắng 100  

82 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 120  

83 Trịnh Thị Liễu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

84 Cù Huy Nguyên Trung Sơn    Rượu trắng 300  

85 Cù Huy Khoa Trung Sơn    Rượu trắng 320  

86 Cù Huy Tầu Trung Sơn    Rượu trắng 300  

87 Cù Huy Tiến Trung Sơn    Rượu trắng 350  

88 Mai Thị Tuyết Trung Sơn    Rượu trắng 150  

89 Cù Thị Hương Trung Sơn    Rượu trắng 120  

90 Hồ Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

91 Bùi Thị Giáo Trung Sơn    Rượu trắng 100  

92 Dương Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

93 Nguyễn Thị Huân Trung Sơn    Rượu trắng 100  

94 Mai Thị Thuận Trung Sơn    Rượu trắng 200  

95 Hồ Thị Hiền Trung Sơn    Rượu trắng 180  

96 Bùi Thị Hoàn Trung Sơn    Rượu trắng 200  

97 Mai Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

98 Nguyễn Thị Việt Yến Giang    Rượu trắng 200  

99 Hồ Thị Lý Yến Giang    Rượu trắng 190  

100 Trần Thị Xanh Yến Giang    Rượu trắng 170  

101 Phan Thị Dung Yến Giang    Rượu trắng 130  

102 Trần Thị Nga Yến Giang    Rượu trắng 190  

103 Phan Thị Hiền Yến Giang    Rượu trắng 130  

104 Nguyễn Thị Thanh Đại Lự    Rượu trắng 200  

105 Phan Thị Soa Đại Lự    Rượu trắng 150  

106 Hồ Thị Huệ Đại Lự    Rượu trắng 180  

107 Trần Thị Đào Đại Lự    Rượu trắng 150  

108 Nguyễn Thị Nga Đại Lự    Rượu trắng 140  



 

 

109 Phan Thị Bình Đại Lự    Rượu trắng 130  

110 Nguyễn Thị Nguyệt Đại Lự    Rượu trắng 180  

111 Nguyễn Thị Thủy Đại Lự       

V. Năm 2023        

1 Nguyễn Thị Thu Quan Nam    Rượu trắng 100   

2 Nguyễn Thị Hạnh Quan Nam    Rượu trắng 150  

3 Nguyễn Thị Tâm Quan Nam    Rượu trắng 150  

4 Hoàng Thị Lan Quan Nam    Rượu trắng 100  

5 Bùi Thị Thanh Quan Nam    Rượu trắng 200  

6 Nguyễn Thị Vân Quan Nam    Rượu trắng 150  

7 Mai Thị Huê Quan Nam    Rượu trắng 100   

8 Mai Thị Lệ Quan Nam    Rượu trắng 130  

9 Nguyễn Thị Hiền Quan Nam    Rượu trắng 140  

10 Lê Thị Xuân Quan Nam    Rượu trắng 160  

11 Mai Thị Nguyệt Quan Nam    Rượu trắng 120  

12 Trần Thị Văn Quan Nam    Rượu trắng 100  

13 Phan Thị Thanh Quan Nam    Rượu trắng 70  

14 Mai Thị Duyên Quan Nam    Rượu trắng 150  

15 Hồ Thị Tịnh Quan Nam    Rượu trắng 90  

16 Hồ Thị Thuận Quan Nam    Rượu trắng 100  

17 Lê Thị Xoan Quan Nam    Rượu trắng 140  

18 Đồng Thị Tý Quan Nam    Rượu trắng 120  

19 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 160  

20 Phạm Thị Bằng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

21 Nguyễn Thị Tịnh Thượng Phú    Rượu trắng 100  

22 Trần Thị Hòa Thượng Phú    Rượu trắng 100  

23 Trần Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

24 Dương Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 140  

25 Phạm Thị Thu Thượng Phú    Rượu trắng 200  

26 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

27 Phạm Thị Thương Thượng Phú    Rượu trắng 120  

28 Nguyễn Thị Hà Trang Thượng Phú    Rượu trắng 100  

29 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

30 Phạm Thị Tăng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

31 Phạm Thị Hịu Thượng Phú    Rượu trắng 130  



 

 

32 Hồ Thị Tú Thượng Phú    Rượu trắng 120  

33 Mai Thị Thơi Thượng Phú    Rượu trắng 150  

34 Diệp Thị Thăng Thượng Phú    Rượu trắng 150  

35 Hà Thị Dung Thượng Phú    Rượu trắng 240  

36 Diệp Thị Bình Thượng Phú    Rượu trắng 200  

37 Lê Thị Anh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

38 Trần Thị Lan Thượng Phú    Rượu trắng 130  

39 Nguyễn Thị Thảo Thượng Phú    Rượu trắng 160  

40 Bùi Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 120  

41 Đặng Thị Phương Thượng Phú    Rượu trắng 140  

42 Hồ Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

43 Phan Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 150  

44 Bùi Thị Chính Thượng Phú    Rượu trắng 160  

45 Trần Thị Xuân Thượng Phú    Rượu trắng 200  

46 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

47 Phan Thị Thu Trường An    Rượu trắng 170  

48 Trần Thị Huê Trường An    Rượu trắng 200  

49 Phạm Thị Bình Trường An    Rượu trắng 140  

50 Bùi Thị Hà Trường An    Rượu trắng 150  

51 Hồ Thị Lợi Trường An    Rượu trắng 160  

52 Phạm Thị Hiền Trường An    Rượu trắng 130  

53 Phạm Thị Hoa Trường An    Rượu trắng 150  

54 Nguyễn Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 100  

55 Trần Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 120  

56 Bùi Thị Nga Trường An    Rượu trắng 140  

57 Hồ Thị Thu Trường An    Rượu trắng 140  

58 Phan Thị Dần Trường An    Rượu trắng 100  

59 Hồ Thị Nga Trường An    Rượu trắng 150  

60 Bùi Thị Thanh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

61 Trần Thị Nhân Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

62 Mai Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 170  

63 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 190  

64 Mai Thị Xuân Đông Thịnh    Rượu trắng 160  

65 Lê Thị Thảo Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

66 Hồ Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 200  



 

 

67 Bùi Thị Hòe Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

68 Mai Thị Phượng Đông Thịnh    Rượu trắng 110  

69 Phan Thị Tuấn Đông Thịnh    Rượu trắng 140  

70 Trần Thị Linh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

71 Nguyễn Thị Thu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

72 Lê Thị Toàn Đông Thịnh    Rượu trắng 160  

73 Nguyễn Thị Vĩnh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

74 Lê Thị Ly  Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

75 Dương Thị Hà Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

76 Hà Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

77 Bùi Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 100  

78 Bùi Thị Liên Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

79 Bùi Thị Phúc Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

80 Hồ Thị Xuân Đông Thịnh    Rượu trắng 130  

81 Mai Thị Long Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

82 Nguyễn Thị Tuấn Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

83 Trần Thị Linh Đông Thịnh    Rượu trắng 130  

84 Nguyễn Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 140  

85 Lê Thị Dụng Đông Thịnh    Rượu trắng 100  

86 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 120  

87 Trịnh Thị Liễu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

88 Cù Huy Nguyên Trung Sơn    Rượu trắng 300  

89 Cù Huy Khoa Trung Sơn    Rượu trắng 320  

90 Cù Huy Tầu Trung Sơn    Rượu trắng 300  

91 Cù Huy Tiến Trung Sơn    Rượu trắng 350  

92 Mai Thị Tuyết Trung Sơn    Rượu trắng 150  

93 Cù Thị Hương Trung Sơn    Rượu trắng 120  

94 Hồ Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

95 Bùi Thị Giáo Trung Sơn    Rượu trắng 100  

96 Dương Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

97 Nguyễn Thị Huân Trung Sơn    Rượu trắng 100  

98 Mai Thị Thuận Trung Sơn    Rượu trắng 200  

99 Hồ Thị Hiền Trung Sơn    Rượu trắng 180  

100 Bùi Thị Hoàn Trung Sơn    Rượu trắng 200  

101 Mai Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  



 

 

102 Nguyễn Thị Việt Yến Giang    Rượu trắng 200  

103 Hồ Thị Lý Yến Giang    Rượu trắng 190  

104 Trần Thị Xanh Yến Giang    Rượu trắng 170  

105 Phan Thị Dung Yến Giang    Rượu trắng 130  

106 Trần Thị Nga Yến Giang    Rượu trắng 190  

107 Phan Thị Hiền Yến Giang    Rượu trắng 130  

108 Nguyễn Thị Thanh Đại Lự    Rượu trắng 200  

109 Phan Thị Soa Đại Lự    Rượu trắng 150  

110 Hồ Thị Huệ Đại Lự    Rượu trắng 180  

111 Trần Thị Đào Đại Lự    Rượu trắng 150  

112 Nguyễn Thị Nga Đại Lự    Rượu trắng 140  

113 Phan Thị Bình Đại Lự    Rượu trắng 130  

114 Nguyễn Thị Nguyệt Đại Lự    Rượu trắng 180  

115 Nguyễn Thị Thủy Đại Lự    Rượu trắng 200  

TỔNG CỘNG 77.080    

   

 

3. Tình hình bán rượu lẽ 

STT Tên thương nhân 
Địa chỉ trụ sở 

chính 

Điện 

thoại 

Giấy 

phép 

sản 

xuất số 

Ngày 

cấp 

Chủng loại 

rượu 

Sản lượng 

sản xuất 

(lít) 

Sản lượng 

tiêu thụ 

(lít) 

I. Năm 2019        

1 Nguyễn Thị Thu Quan Nam    Rượu trắng 100   

2 Nguyễn Thị Hạnh Quan Nam    Rượu trắng 150  

3 Nguyễn Thị Tâm Quan Nam    Rượu trắng 150  

4 Hoàng Thị Lan Quan Nam    Rượu trắng 100  

5 Mai Thị Lệ Quan Nam    Rượu trắng 130  

6 Nguyễn Thị Hiền Quan Nam    Rượu trắng 140  

7 Lê Thị Xuân Quan Nam    Rượu trắng 160  

8 Mai Thị Nguyệt Quan Nam    Rượu trắng 120  

9 Trần Thị Văn Quan Nam    Rượu trắng 100  

10 Hồ Thị Thuận Quan Nam    Rượu trắng 100  

12 Lê Thị Xoan Quan Nam    Rượu trắng 140  

12 Đồng Thị Tý Quan Nam    Rượu trắng 120  

13 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 160  

14 Phạm Thị Bằng Thượng Phú    Rượu trắng 100  



 

 

15 Nguyễn Thị Tịnh Thượng Phú    Rượu trắng 100  

16 Phạm Thị Thu Thượng Phú    Rượu trắng 200  

17 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

18 Phạm Thị Thương Thượng Phú    Rượu trắng 120  

19 Nguyễn Thị Hà Trang Thượng Phú    Rượu trắng 100  

20 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

21 Phạm Thị Tăng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

22 Diệp Thị Thăng Thượng Phú    Rượu trắng 150  

23 Hà Thị Dung Thượng Phú    Rượu trắng 240  

24 Diệp Thị Bình Thượng Phú    Rượu trắng 200  

25 Lê Thị Anh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

26 Trần Thị Lan Thượng Phú    Rượu trắng 130  

27 Nguyễn Thị Thảo Thượng Phú    Rượu trắng 160  

28 Bùi Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 120  

29 Đặng Thị Phương Thượng Phú    Rượu trắng 140  

30 Hồ Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

31 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

32 Phan Thị Thu Trường An    Rượu trắng 170  

33 Trần Thị Huê Trường An    Rượu trắng 200  

34 Nguyễn Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 100  

35 Trần Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 120  

36 Bùi Thị Nga Trường An    Rượu trắng 140  

37 Hồ Thị Thu Trường An    Rượu trắng 140  

38 Phan Thị Dần Trường An    Rượu trắng 100  

39 Hồ Thị Nga Trường An    Rượu trắng 150  

40 Bùi Thị Thanh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

41 Trần Thị Nhân Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

42 Mai Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 170  

43 Nguyễn Thị Thu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

44 Lê Thị Toàn Đông Thịnh    Rượu trắng 160  

45 Nguyễn Thị Vĩnh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

46 Lê Thị Ly  Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

47 Dương Thị Hà Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

48 Hà Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

49 Bùi Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 100  



 

 

50 Bùi Thị Liên Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

51 Bùi Thị Phúc Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

52 Hồ Thị Xuân Đông Thịnh    Rượu trắng 130  

53 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 120  

54 Trịnh Thị Liễu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

55 Cù Huy Nguyên Trung Sơn    Rượu trắng 300  

56 Cù Huy Khoa Trung Sơn    Rượu trắng 320  

57 Cù Huy Tầu Trung Sơn    Rượu trắng 300  

58 Cù Huy Tiến Trung Sơn    Rượu trắng 350  

59 Mai Thị Tuyết Trung Sơn    Rượu trắng 150  

60 Cù Thị Hương Trung Sơn    Rượu trắng 120  

61 Nguyễn Thị Việt Yến Giang    Rượu trắng 200  

62 Hồ Thị Lý Yến Giang    Rượu trắng 190  

63 Trần Thị Xanh Yến Giang    Rượu trắng 170  

64 Phan Thị Dung Yến Giang    Rượu trắng 130  

65 Trần Thị Nga Yến Giang    Rượu trắng 190  

66 Phan Thị Hiền Yến Giang    Rượu trắng 130  

67 Nguyễn Thị Thanh Đại Lự    Rượu trắng 200  

68 Phan Thị Soa Đại Lự    Rượu trắng 150  

69 Hồ Thị Huệ Đại Lự    Rượu trắng 180  

70 Trần Thị Đào Đại Lự    Rượu trắng 150  

         

II. Năm 2020        

1 Nguyễn Thị Thu Quan Nam    Rượu trắng 100   

2 Nguyễn Thị Hạnh Quan Nam    Rượu trắng 150  

3 Nguyễn Thị Tâm Quan Nam    Rượu trắng 150  

4 Hoàng Thị Lan Quan Nam    Rượu trắng 100  

5 Bùi Thị Thanh Quan Nam    Rượu trắng 200  

6 Nguyễn Thị Vân Quan Nam    Rượu trắng 150  

7 Mai Thị Huê Quan Nam    Rượu trắng 100   

8 Mai Thị Lệ Quan Nam    Rượu trắng 130  

9 Nguyễn Thị Hiền Quan Nam    Rượu trắng 140  

10 Lê Thị Xuân Quan Nam    Rượu trắng 160  

11 Mai Thị Nguyệt Quan Nam    Rượu trắng 120  

12 Trần Thị Văn Quan Nam    Rượu trắng 100  



 

 

13 Phan Thị Thanh Quan Nam    Rượu trắng 70  

14 Mai Thị Duyên Quan Nam    Rượu trắng 150  

15 Hồ Thị Tịnh Quan Nam    Rượu trắng 90  

16 Hồ Thị Thuận Quan Nam    Rượu trắng 100  

17 Lê Thị Xoan Quan Nam    Rượu trắng 140  

18 Đồng Thị Tý Quan Nam    Rượu trắng 120  

19 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 160  

20 Phạm Thị Bằng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

21 Nguyễn Thị Tịnh Thượng Phú    Rượu trắng 100  

22 Trần Thị Hòa Thượng Phú    Rượu trắng 100  

23 Trần Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

24 Dương Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 140  

25 Phạm Thị Thu Thượng Phú    Rượu trắng 200  

26 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

27 Phạm Thị Thương Thượng Phú    Rượu trắng 120  

28 Nguyễn Thị Hà Trang Thượng Phú    Rượu trắng 100  

29 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

30 Phạm Thị Tăng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

31 Phạm Thị Hịu Thượng Phú    Rượu trắng 130  

32 Hồ Thị Tú Thượng Phú    Rượu trắng 120  

33 Mai Thị Thơi Thượng Phú    Rượu trắng 150  

34 Diệp Thị Thăng Thượng Phú    Rượu trắng 150  

35 Hà Thị Dung Thượng Phú    Rượu trắng 240  

36 Diệp Thị Bình Thượng Phú    Rượu trắng 200  

37 Lê Thị Anh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

38 Trần Thị Lan Thượng Phú    Rượu trắng 130  

39 Nguyễn Thị Thảo Thượng Phú    Rượu trắng 160  

40 Bùi Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 120  

41 Đặng Thị Phương Thượng Phú    Rượu trắng 140  

42 Hồ Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

43 Phan Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 150  

44 Bùi Thị Chính Thượng Phú    Rượu trắng 160  

45 Trần Thị Xuân Thượng Phú    Rượu trắng 200  

46 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

47 Phan Thị Thu Trường An    Rượu trắng 170  



 

 

48 Trần Thị Huê Trường An    Rượu trắng 200  

49 Phạm Thị Bình Trường An    Rượu trắng 140  

50 Bùi Thị Hà Trường An    Rượu trắng 150  

51 Hồ Thị Lợi Trường An    Rượu trắng 160  

52 Phạm Thị Hiền Trường An    Rượu trắng 130  

53 Phạm Thị Hoa Trường An    Rượu trắng 150  

54 Nguyễn Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 100  

55 Trần Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 120  

56 Bùi Thị Nga Trường An    Rượu trắng 140  

57 Hồ Thị Thu Trường An    Rượu trắng 140  

58 Phan Thị Dần Trường An    Rượu trắng 100  

59 Hồ Thị Nga Trường An    Rượu trắng 150  

60 Bùi Thị Thanh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

61 Trần Thị Nhân Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

62 Mai Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 170  

63 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 190  

64 Mai Thị Xuân Đông Thịnh    Rượu trắng 160  

65 Lê Thị Thảo Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

66 Hồ Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

67 Bùi Thị Hòe Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

68 Mai Thị Phượng Đông Thịnh    Rượu trắng 110  

69 Phan Thị Tuấn Đông Thịnh    Rượu trắng 140  

70 Trần Thị Linh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

71 Nguyễn Thị Thu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

72 Lê Thị Toàn Đông Thịnh    Rượu trắng 160  

73 Nguyễn Thị Vĩnh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

74 Lê Thị Ly  Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

75 Dương Thị Hà Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

76 Hà Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

77 Bùi Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 100  

78 Bùi Thị Liên Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

79 Bùi Thị Phúc Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

80 Trần Thị Linh Đông Thịnh    Rượu trắng 130  

81 Nguyễn Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 140  

82 Lê Thị Dụng Đông Thịnh    Rượu trắng 100  



 

 

83 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 120  

84 Trịnh Thị Liễu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

85 Cù Huy Nguyên Trung Sơn    Rượu trắng 300  

86 Cù Huy Khoa Trung Sơn    Rượu trắng 320  

87 Cù Huy Tầu Trung Sơn    Rượu trắng 300  

88 Cù Huy Tiến Trung Sơn    Rượu trắng 350  

89 Mai Thị Tuyết Trung Sơn    Rượu trắng 150  

90 Dương Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

91 Nguyễn Thị Huân Trung Sơn    Rượu trắng 100  

92 Mai Thị Thuận Trung Sơn    Rượu trắng 200  

93 Hồ Thị Hiền Trung Sơn    Rượu trắng 180  

94 Bùi Thị Hoàn Trung Sơn    Rượu trắng 200  

95 Mai Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

96 Nguyễn Thị Việt Yến Giang    Rượu trắng 200  

97 Hồ Thị Lý Yến Giang    Rượu trắng 190  

98 Trần Thị Xanh Yến Giang    Rượu trắng 170  

99 Phan Thị Hiền Yến Giang    Rượu trắng 130  

100 Nguyễn Thị Thanh Đại Lự    Rượu trắng 200  

101 Phan Thị Soa Đại Lự    Rượu trắng 150  

102 Hồ Thị Huệ Đại Lự    Rượu trắng 180  

103 Trần Thị Đào Đại Lự    Rượu trắng 150  

104 Nguyễn Thị Nga Đại Lự    Rượu trắng 140  

105 Phan Thị Bình Đại Lự    Rượu trắng 130  

III. Năm 2021        

1 Nguyễn Thị Thu Quan Nam    Rượu trắng 100   

2 Nguyễn Thị Hạnh Quan Nam    Rượu trắng 150  

3 Nguyễn Thị Tâm Quan Nam    Rượu trắng 150  

4 Hoàng Thị Lan Quan Nam    Rượu trắng 100  

5 Bùi Thị Thanh Quan Nam    Rượu trắng 200  

6 Nguyễn Thị Vân Quan Nam    Rượu trắng 150  

7 Mai Thị Huê Quan Nam    Rượu trắng 100   

8 Mai Thị Lệ Quan Nam    Rượu trắng 130  

9 Nguyễn Thị Hiền Quan Nam    Rượu trắng 140  

10 Lê Thị Xuân Quan Nam    Rượu trắng 160  

11 Mai Thị Nguyệt Quan Nam    Rượu trắng 120  



 

 

12 Trần Thị Văn Quan Nam    Rượu trắng 100  

13 Phan Thị Thanh Quan Nam    Rượu trắng 70  

14 Mai Thị Duyên Quan Nam    Rượu trắng 150  

15 Hồ Thị Tịnh Quan Nam    Rượu trắng 90  

16 Hồ Thị Thuận Quan Nam    Rượu trắng 100  

17 Lê Thị Xoan Quan Nam    Rượu trắng 140  

18 Đồng Thị Tý Quan Nam    Rượu trắng 120  

19 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 160  

20 Phạm Thị Bằng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

21 Nguyễn Thị Tịnh Thượng Phú    Rượu trắng 100  

22 Trần Thị Hòa Thượng Phú    Rượu trắng 100  

23 Trần Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

24 Dương Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 140  

25 Phạm Thị Thu Thượng Phú    Rượu trắng 200  

26 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

27 Phạm Thị Thương Thượng Phú    Rượu trắng 120  

28 Nguyễn Thị Hà Trang Thượng Phú    Rượu trắng 100  

29 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

30 Phạm Thị Tăng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

31 Phạm Thị Hịu Thượng Phú    Rượu trắng 130  

32 Hồ Thị Tú Thượng Phú    Rượu trắng 120  

33 Mai Thị Thơi Thượng Phú    Rượu trắng 150  

34 Diệp Thị Thăng Thượng Phú    Rượu trắng 150  

35 Hà Thị Dung Thượng Phú    Rượu trắng 240  

36 Diệp Thị Bình Thượng Phú    Rượu trắng 200  

37 Lê Thị Anh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

38 Trần Thị Lan Thượng Phú    Rượu trắng 130  

39 Nguyễn Thị Thảo Thượng Phú    Rượu trắng 160  

40 Bùi Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 120  

41 Đặng Thị Phương Thượng Phú    Rượu trắng 140  

42 Hồ Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

43 Phan Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 150  

44 Bùi Thị Chính Thượng Phú    Rượu trắng 160  

45 Trần Thị Xuân Thượng Phú    Rượu trắng 200  

46 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 110  



 

 

47 Phan Thị Thu Trường An    Rượu trắng 170  

48 Trần Thị Huê Trường An    Rượu trắng 200  

49 Phạm Thị Bình Trường An    Rượu trắng 140  

50 Bùi Thị Hà Trường An    Rượu trắng 150  

51 Hồ Thị Lợi Trường An    Rượu trắng 160  

52 Phạm Thị Hiền Trường An    Rượu trắng 130  

53 Phạm Thị Hoa Trường An    Rượu trắng 150  

54 Nguyễn Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 100  

55 Trần Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 120  

56 Bùi Thị Nga Trường An    Rượu trắng 140  

57 Hồ Thị Thu Trường An    Rượu trắng 140  

58 Phan Thị Dần Trường An    Rượu trắng 100  

59 Hồ Thị Nga Trường An    Rượu trắng 150  

60 Bùi Thị Thanh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

61 Trần Thị Nhân Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

62 Mai Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 170  

63 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 190  

64 Mai Thị Xuân Đông Thịnh    Rượu trắng 160  

65 Lê Thị Thảo Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

66 Hồ Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

67 Bùi Thị Hòe Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

68 Mai Thị Phượng Đông Thịnh    Rượu trắng 110  

69 Phan Thị Tuấn Đông Thịnh    Rượu trắng 140  

70 Trần Thị Linh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

71 Nguyễn Thị Thu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

72 Lê Thị Toàn Đông Thịnh    Rượu trắng 160  

73 Nguyễn Thị Vĩnh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

74 Lê Thị Ly  Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

75 Dương Thị Hà Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

76 Hà Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

77 Bùi Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 100  

78 Bùi Thị Liên Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

79 Bùi Thị Phúc Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

80 Hồ Thị Xuân Đông Thịnh    Rượu trắng 130  

81 Mai Thị Long Đông Thịnh    Rượu trắng 150  



 

 

82 Nguyễn Thị Tuấn Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

83 Trần Thị Linh Đông Thịnh    Rượu trắng 130  

84 Nguyễn Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 140  

85 Lê Thị Dụng Đông Thịnh    Rượu trắng 100  

86 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 120  

87 Trịnh Thị Liễu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

88 Cù Huy Nguyên Trung Sơn    Rượu trắng 300  

89 Cù Huy Khoa Trung Sơn    Rượu trắng 320  

90 Cù Huy Tầu Trung Sơn    Rượu trắng 300  

90 Cù Huy Tiến Trung Sơn    Rượu trắng 350  

91 Mai Thị Tuyết Trung Sơn    Rượu trắng 150  

93 Cù Thị Hương Trung Sơn    Rượu trắng 120  

94 Hồ Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

95 Bùi Thị Giáo Trung Sơn    Rượu trắng 100  

96 Dương Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

97 Nguyễn Thị Huân Trung Sơn    Rượu trắng 100  

98 Mai Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

99 Nguyễn Thị Việt Yến Giang    Rượu trắng 200  

100 Hồ Thị Lý Yến Giang    Rượu trắng 190  

101 Trần Thị Xanh Yến Giang    Rượu trắng 170  

102 Phan Thị Hiền Yến Giang    Rượu trắng 130  

103 Nguyễn Thị Thanh Đại Lự    Rượu trắng 200  

104 Phan Thị Soa Đại Lự    Rượu trắng 150  

105 Hồ Thị Huệ Đại Lự    Rượu trắng 180  

106 Trần Thị Đào Đại Lự    Rượu trắng 150  

107 Nguyễn Thị Nga Đại Lự    Rượu trắng 140  

108 Nguyễn Thị Nguyệt Đại Lự    Rượu trắng 180  

109 Nguyễn Thị Thủy Đại Lự    Rượu trắng 200  

IV. Năm 2022        

1 Nguyễn Thị Thu Quan Nam    Rượu trắng 100   

2 Nguyễn Thị Hạnh Quan Nam    Rượu trắng 150  

3 Nguyễn Thị Tâm Quan Nam    Rượu trắng 150  

4 Hoàng Thị Lan Quan Nam    Rượu trắng 100  

5 Bùi Thị Thanh Quan Nam    Rượu trắng 200  

6 Nguyễn Thị Vân Quan Nam    Rượu trắng 150  



 

 

7 Mai Thị Huê Quan Nam    Rượu trắng 100   

8 Mai Thị Lệ Quan Nam    Rượu trắng 130  

9 Nguyễn Thị Hiền Quan Nam    Rượu trắng 140  

10 Lê Thị Xuân Quan Nam    Rượu trắng 160  

11 Mai Thị Nguyệt Quan Nam    Rượu trắng 120  

12 Trần Thị Văn Quan Nam    Rượu trắng 100  

13 Phan Thị Thanh Quan Nam    Rượu trắng 70  

14 Mai Thị Duyên Quan Nam    Rượu trắng 150  

15 Hồ Thị Tịnh Quan Nam    Rượu trắng 90  

16 Hồ Thị Thuận Quan Nam    Rượu trắng 100  

17 Đồng Thị Tý Quan Nam    Rượu trắng 120  

18 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 160  

19 Nguyễn Thị Tịnh Thượng Phú    Rượu trắng 100  

20 Trần Thị Hòa Thượng Phú    Rượu trắng 100  

21 Trần Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

22 Dương Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 140  

23 Phạm Thị Thu Thượng Phú    Rượu trắng 200  

24 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

25 Phạm Thị Thương Thượng Phú    Rượu trắng 120  

26 Nguyễn Thị Hà Trang Thượng Phú    Rượu trắng 100  

27 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

28 Phạm Thị Tăng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

29 Phạm Thị Hịu Thượng Phú    Rượu trắng 130  

30 Hồ Thị Tú Thượng Phú    Rượu trắng 120  

31 Mai Thị Thơi Thượng Phú    Rượu trắng 150  

32 Diệp Thị Thăng Thượng Phú    Rượu trắng 150  

33 Hà Thị Dung Thượng Phú    Rượu trắng 240  

34 Diệp Thị Bình Thượng Phú    Rượu trắng 200  

35 Lê Thị Anh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

36 Trần Thị Lan Thượng Phú    Rượu trắng 130  

37 Nguyễn Thị Thảo Thượng Phú    Rượu trắng 160  

38 Bùi Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 120  

39 Đặng Thị Phương Thượng Phú    Rượu trắng 140  

40 Hồ Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

41 Phan Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 150  



 

 

42 Bùi Thị Chính Thượng Phú    Rượu trắng 160  

43 Trần Thị Xuân Thượng Phú    Rượu trắng 200  

44 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

45 Phan Thị Thu Trường An    Rượu trắng 170  

46 Trần Thị Huê Trường An    Rượu trắng 200  

47 Phạm Thị Bình Trường An    Rượu trắng 140  

48 Bùi Thị Hà Trường An    Rượu trắng 150  

49 Hồ Thị Lợi Trường An    Rượu trắng 160  

50 Phạm Thị Hiền Trường An    Rượu trắng 130  

51 Phạm Thị Hoa Trường An    Rượu trắng 150  

52 Nguyễn Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 100  

53 Bùi Thị Nga Trường An    Rượu trắng 140  

54 Hồ Thị Thu Trường An    Rượu trắng 140  

55 Phan Thị Dần Trường An    Rượu trắng 100  

56 Hồ Thị Nga Trường An    Rượu trắng 150  

57 Bùi Thị Thanh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

58 Trần Thị Nhân Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

59 Mai Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 170  

60 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 190  

61 Mai Thị Xuân Đông Thịnh    Rượu trắng 160  

62 Lê Thị Thảo Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

63 Hồ Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

64 Bùi Thị Hòe Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

65 Mai Thị Phượng Đông Thịnh    Rượu trắng 110  

66 Trần Thị Linh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

67 Nguyễn Thị Thu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

68 Lê Thị Toàn Đông Thịnh    Rượu trắng 160  

69 Nguyễn Thị Vĩnh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

70 Lê Thị Ly  Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

71 Dương Thị Hà Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

72 Hà Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

73 Bùi Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 100  

74 Bùi Thị Liên Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

75 Bùi Thị Phúc Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

76 Hồ Thị Xuân Đông Thịnh    Rượu trắng 130  



 

 

77 Mai Thị Long Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

78 Nguyễn Thị Tuấn Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

79 Trần Thị Linh Đông Thịnh    Rượu trắng 130  

80 Nguyễn Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 140  

81 Lê Thị Dụng Đông Thịnh    Rượu trắng 100  

82 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 120  

83 Trịnh Thị Liễu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

84 Cù Huy Nguyên Trung Sơn    Rượu trắng 300  

85 Cù Huy Khoa Trung Sơn    Rượu trắng 320  

86 Cù Huy Tầu Trung Sơn    Rượu trắng 300  

87 Cù Huy Tiến Trung Sơn    Rượu trắng 350  

88 Mai Thị Tuyết Trung Sơn    Rượu trắng 150  

89 Cù Thị Hương Trung Sơn    Rượu trắng 120  

90 Hồ Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

91 Dương Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

92 Nguyễn Thị Huân Trung Sơn    Rượu trắng 100  

93 Mai Thị Thuận Trung Sơn    Rượu trắng 200  

94 Hồ Thị Hiền Trung Sơn    Rượu trắng 180  

95 Bùi Thị Hoàn Trung Sơn    Rượu trắng 200  

96 Mai Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

97 Nguyễn Thị Việt Yến Giang    Rượu trắng 200  

98 Hồ Thị Lý Yến Giang    Rượu trắng 190  

99 Trần Thị Xanh Yến Giang    Rượu trắng 170  

100 Phan Thị Dung Yến Giang    Rượu trắng 130  

101 Phan Thị Hiền Yến Giang    Rượu trắng 130  

102 Nguyễn Thị Thanh Đại Lự    Rượu trắng 200  

103 Phan Thị Soa Đại Lự    Rượu trắng 150  

104 Hồ Thị Huệ Đại Lự    Rượu trắng 180  

105 Trần Thị Đào Đại Lự    Rượu trắng 150  

106 Nguyễn Thị Nga Đại Lự    Rượu trắng 140  

107 Nguyễn Thị Nguyệt Đại Lự    Rượu trắng 180  

108 Nguyễn Thị Thủy Đại Lự    Rượu trắng 200  

V. Năm 2023        

1 Nguyễn Thị Thu Quan Nam    Rượu trắng 100   

2 Nguyễn Thị Hạnh Quan Nam    Rượu trắng 150  



 

 

3 Nguyễn Thị Tâm Quan Nam    Rượu trắng 150  

4 Hoàng Thị Lan Quan Nam    Rượu trắng 100  

5 Bùi Thị Thanh Quan Nam    Rượu trắng 200  

6 Nguyễn Thị Vân Quan Nam    Rượu trắng 150  

7 Mai Thị Huê Quan Nam    Rượu trắng 100   

8 Mai Thị Lệ Quan Nam    Rượu trắng 130  

9 Nguyễn Thị Hiền Quan Nam    Rượu trắng 140  

10 Lê Thị Xuân Quan Nam    Rượu trắng 160  

11 Mai Thị Nguyệt Quan Nam    Rượu trắng 120  

12 Trần Thị Văn Quan Nam    Rượu trắng 100  

13 Phan Thị Thanh Quan Nam    Rượu trắng 70  

14 Mai Thị Duyên Quan Nam    Rượu trắng 150  

15 Hồ Thị Tịnh Quan Nam    Rượu trắng 90  

16 Hồ Thị Thuận Quan Nam    Rượu trắng 100  

17 Lê Thị Xoan Quan Nam    Rượu trắng 140  

18 Đồng Thị Tý Quan Nam    Rượu trắng 120  

19 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 160  

20 Phạm Thị Bằng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

21 Nguyễn Thị Tịnh Thượng Phú    Rượu trắng 100  

22 Trần Thị Hòa Thượng Phú    Rượu trắng 100  

23 Trần Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

24 Dương Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 140  

25 Phạm Thị Thu Thượng Phú    Rượu trắng 200  

26 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

27 Phạm Thị Thương Thượng Phú    Rượu trắng 120  

28 Nguyễn Thị Hà Trang Thượng Phú    Rượu trắng 100  

29 Mai Thị Oanh Thượng Phú    Rượu trắng 130  

30 Phạm Thị Tăng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

31 Phạm Thị Hịu Thượng Phú    Rượu trắng 130  

32 Hồ Thị Tú Thượng Phú    Rượu trắng 120  

33 Mai Thị Thơi Thượng Phú    Rượu trắng 150  

34 Diệp Thị Thăng Thượng Phú    Rượu trắng 150  

35 Hà Thị Dung Thượng Phú    Rượu trắng 240  

36 Diệp Thị Bình Thượng Phú    Rượu trắng 200  

37 Lê Thị Anh Thượng Phú    Rượu trắng 110  



 

 

38 Trần Thị Lan Thượng Phú    Rượu trắng 130  

39 Nguyễn Thị Thảo Thượng Phú    Rượu trắng 160  

40 Bùi Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 120  

41 Đặng Thị Phương Thượng Phú    Rượu trắng 140  

42 Hồ Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 100  

43 Phan Thị Hồng Thượng Phú    Rượu trắng 150  

44 Bùi Thị Chính Thượng Phú    Rượu trắng 160  

45 Trần Thị Xuân Thượng Phú    Rượu trắng 200  

46 Dương Thị Thanh Thượng Phú    Rượu trắng 110  

47 Phan Thị Thu Trường An    Rượu trắng 170  

48 Trần Thị Huê Trường An    Rượu trắng 200  

49 Phạm Thị Bình Trường An    Rượu trắng 140  

50 Bùi Thị Hà Trường An    Rượu trắng 150  

51 Hồ Thị Lợi Trường An    Rượu trắng 160  

52 Phạm Thị Hiền Trường An    Rượu trắng 130  

53 Phạm Thị Hoa Trường An    Rượu trắng 150  

54 Nguyễn Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 100  

55 Trần Thị Nhung Trường An    Rượu trắng 120  

56 Bùi Thị Nga Trường An    Rượu trắng 140  

57 Hồ Thị Thu Trường An    Rượu trắng 140  

58 Phan Thị Dần Trường An    Rượu trắng 100  

59 Hồ Thị Nga Trường An    Rượu trắng 150  

60 Bùi Thị Thanh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

61 Trần Thị Nhân Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

62 Mai Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 170  

63 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 190  

64 Mai Thị Xuân Đông Thịnh    Rượu trắng 160  

65 Lê Thị Thảo Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

66 Hồ Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

67 Bùi Thị Hòe Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

68 Mai Thị Phượng Đông Thịnh    Rượu trắng 110  

69 Phan Thị Tuấn Đông Thịnh    Rượu trắng 140  

70 Trần Thị Linh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

71 Nguyễn Thị Thu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

72 Lê Thị Toàn Đông Thịnh    Rượu trắng 160  



 

 

73 Nguyễn Thị Vĩnh Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

74 Lê Thị Ly  Đông Thịnh    Rượu trắng 230  

75 Dương Thị Hà Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

76 Hà Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

77 Bùi Thị Thương Đông Thịnh    Rượu trắng 100  

78 Bùi Thị Liên Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

79 Bùi Thị Phúc Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

80 Hồ Thị Xuân Đông Thịnh    Rượu trắng 130  

81 Mai Thị Long Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

82 Nguyễn Thị Tuấn Đông Thịnh    Rượu trắng 200  

83 Trần Thị Linh Đông Thịnh    Rượu trắng 130  

84 Nguyễn Thị Hương Đông Thịnh    Rượu trắng 140  

85 Lê Thị Dụng Đông Thịnh    Rượu trắng 100  

86 Mai Thị Ly Đông Thịnh    Rượu trắng 120  

87 Trịnh Thị Liễu Đông Thịnh    Rượu trắng 150  

88 Cù Huy Nguyên Trung Sơn    Rượu trắng 300  

89 Cù Huy Khoa Trung Sơn    Rượu trắng 320  

90 Cù Huy Tầu Trung Sơn    Rượu trắng 300  

90 Cù Huy Tiến Trung Sơn    Rượu trắng 350  

91 Mai Thị Tuyết Trung Sơn    Rượu trắng 150  

93 Cù Thị Hương Trung Sơn    Rượu trắng 120  

94 Hồ Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

95 Bùi Thị Giáo Trung Sơn    Rượu trắng 100  

96 Dương Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

97 Nguyễn Thị Huân Trung Sơn    Rượu trắng 100  

98 Mai Thị Thuận Trung Sơn    Rượu trắng 200  

99 Hồ Thị Hiền Trung Sơn    Rượu trắng 180  

100 Bùi Thị Hoàn Trung Sơn    Rượu trắng 200  

101 Mai Thị Huệ Trung Sơn    Rượu trắng 150  

102 Nguyễn Thị Việt Yến Giang    Rượu trắng 200  

103 Hồ Thị Lý Yến Giang    Rượu trắng 190  

104 Trần Thị Xanh Yến Giang    Rượu trắng 170  

105 Phan Thị Dung Yến Giang    Rượu trắng 130  

106 Trần Thị Nga Yến Giang    Rượu trắng 190  

107 Phan Thị Hiền Yến Giang    Rượu trắng 130  



 

 

108 Nguyễn Thị Thanh Đại Lự    Rượu trắng 200  

109 Phan Thị Soa Đại Lự    Rượu trắng 150  

110 Hồ Thị Huệ Đại Lự    Rượu trắng 180  

111 Trần Thị Đào Đại Lự    Rượu trắng 150  

112 Nguyễn Thị Nga Đại Lự    Rượu trắng 140  

113 Phan Thị Bình Đại Lự    Rượu trắng 130  

114 Nguyễn Thị Nguyệt Đại Lự    Rượu trắng 180  

115 Nguyễn Thị Thủy Đại Lự    Rượu trắng 200  

TỔNG CỘNG 78.380    

   

 Về bán lẻ rượu 

STT 

Tên 

thương 

nhân 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính 

Điện thoại 
Giấy phép 

số 
Ngày cấp 

Mua trong năm Bán trong năm 

Số 

lượng 

(lít) 

Tổng trị giá 

(nghìn 

đồng) 

Số lượng 

(lít) 

Tổng trị giá 

 (nghìn đồng) 

1 

Rượu Sim 

Thành 

Tuấn  

Đại Lự  0339614582   2808001631 23/9/2022  
8.000 

lít  
240.000.000  7.000 lit  350.000.000  

TỔNG CỘNG         
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